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1
CC-SH-

HẰNGt

CC-SH-

NGỌC

CC-SH-

L.NGÂN
CC-SH-LY

CC-SH-

DUNG

CC-SH-

VỮNG

CC-SH-

TRANG

CC-SH-

Đ.MAI

CC-SH-

LINH
CC-SH-HÀ

CC-SH-

B.NGÂN
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N.MAI

CC-SH-

K.ANH

CC-SH-

HIỀN

CC-SH-

HẰNG

CC-SH-

NHẪN

CC-SH-

BIÊN

CC-SH-

GIANG

CC-SH-

MIỀN

CC-SH-

TRANG

CC-SH-

BÌNH
CC-SH-LÝ

2 Alk VĂN-LY MT-HẬU TOÁN-LIÊN VĂN-LÝ
SINH-

VỮNG

VĂN-

TRANG

TOÁN-

K.ANH
MT-CHIẾN

TOÁN-

DUNG

TOÁN-

B.NGÂN
ANH-HẰNG ANH-HIẾU

SINH-

HUYỀN
SỬ-BÌNH

ANH-

M.HẰNG
TOÁN-BIÊN VĂN-MAI ANH-Đ.MAI

TOÁN-

TRANG
VĂN-HÀ SINH-HOA

3
ANH-

HẰNGt
Alk ANH-HẰNG ANH-HIẾU CN-MÃO MT-HẬU

ĐỊA-

L.NGÂN

SINH-

VỮNG

ANH-

M.HẰNG
MT-CHIẾN SINH-HOA

TOÁN-

DUNG
SỬ-LINH VĂN-HIỀN

TOÁN-

NGỌC
VĂN-NHẪN TOÁN-BIÊN VĂN-MAI VĂN-MIỀN

ĐỊA-

P.TRANG
VĂN-HÀ VĂN-LÝ

4
SINH-

HUYỀN

TOÁN-

NGỌC

SINH-

L.NGÂN
VĂN-LY Alk CN-MÃO MT-CHIẾN ANH-Đ.MAI SỬ-LINH

ANH-

HẰNGt

TOÁN-

B.NGÂN
VĂN-MAI MT-HẬU SỬ-BÌNH

ĐỊA-

P.TRANG
VĂN-NHẪN ANH-HIẾU SINH-LIÊN

HÓA-

GIANG

TOÁN-

TRANG
ANH-HẰNG VĂN-LÝ

5 HÓA-MÃO
SINH-

HUYỀN
MT-HẬU ANH-HẰNG Alk 

HÓA-

GIANG
ANH-HIẾU MT-CHIẾN

SINH-

L.NGÂN

ĐỊA-

P.TRANG
ĐỊA-LÝ

1 TIN-HẰNGt CN-NHUNG TD-SỸ MT-HẬU
TOÁN-

DUNG

ANH-

DUYÊN

TIN-

NGUYỆT

TOÁN-

K.ANH
TD-L.TRUNG VĂN-HÀ ANH-Đ.MAI

SINH-

HUYỀN

VĂN-

TRANG
LÍ-ÁNH TD-TOẢN

ĐỊA-

P.TRANG

HÓA-

GIANG
VĂN-MAI

TOÁN-

NGỌC
CN-Đ.HẰNG

TOÁN-

CHIẾN
MT-CHIẾN

2 TIN-HẰNGt MT-HẬU TOÁN-LỊCH
SINH-

HUYỀN

TOÁN-

DUNG
TD-SỸ

TIN-

NGUYỆT

ĐỊA-

L.NGÂN

TOÁN-

CHIẾN
VĂN-HÀ MT-CHIẾN CN-Đ.HẰNG

VĂN-

TRANG
ĐỊA-LÝ LÍ-ÁNH SỬ-BÌNH

ĐỊA-

P.TRANG

TOÁN-

K.ANH

TOÁN-

NGỌC

ANH-

DUYÊN
TD-TOẢN SINH-HOA

3 TOÁN-LỊCH ANH-Đ.MAI CN-NHUNG TD-SỸ MT-HẬU
TOÁN-

TRANG

VĂN-

TRANG
MT-CHIẾN

TIN-

NGUYỆT

ĐỊA-

P.TRANG
TD-L.TRUNG VĂN-MAI

TOÁN-

K.ANH
TD-TOẢN CN-Đ.HẰNG

HÓA-

GIANG
LÍ-ÁNH

ĐỊA-

L.NGÂN
VĂN-MIỀN HÓA-MÃO CD-BÌNH

TOÁN-

B.NGÂN

4 MT-HẬU
SINH-

HUYỀN
TOÁN-LỊCH

NHẠC-

V.ANH
TD-SỸ

TOÁN-

TRANG
CN-Đ.HẰNG

TOÁN-

K.ANH

TIN-

NGUYỆT

ANH-

HẰNGt

ĐỊA-

P.TRANG
VĂN-MAI ĐỊA-LÝ ANH-Đ.MAI

HÓA-

GIANG

TOÁN-

B.NGÂN
VĂN-HÀ MT-CHIẾN VĂN-MIỀN CD-BÌNH HÓA-MÃO TD-TOẢN

5 MT-HẬU HÓA-MÃO
TOÁN-

TRANG
VĂN-MIỀN

TOÁN-

B.NGÂN

NHẠC-

V.ANH

HÓA-

GIANG

SINH-

L.NGÂN
MT-CHIẾN VĂN-HÀ ĐỊA-LÝ

1
ANH-

HẰNGt

TIN-

NGUYỆT

VĂN-

TRANG
ANH-HIẾU CN-MÃO

ANH-

DUYÊN

SINH-

VỮNG

ĐỊA-

L.NGÂN
VĂN-LY

TOÁN-

DUNG
CD-TRANG SỬ-LINH CN-Đ.HẰNG

TOÁN-

TRANG

TOÁN-

NGỌC
VĂN-NHẪN TOÁN-BIÊN LÍ-CHIẾN VĂN-MIỀN TD-L.TRUNG ANH-HẰNG VĂN-LÝ

2 CN-DUNG
TIN-

NGUYỆT

VĂN-

TRANG
CD-TRANG

ANH-

M.HẰNG

NHẠC-

V.ANH
TOÁN-BIÊN TD-L.TRUNG VĂN-LY

ĐỊA-

P.TRANG

Alk 
ANH-HẰNG

SINH-

HUYỀN

TOÁN-

TRANG

TOÁN-

NGỌC
VĂN-NHẪN ANH-HIẾU

ĐỊA-

L.NGÂN
VĂN-MIỀN

ANH-

DUYÊN

TOÁN-

CHIẾN
VĂN-LÝ

3 VĂN-MIỀN
NHẠC-

V.ANH
ANH-HẰNG TIN-HẰNGt SỬ-LINH

Alk 

(Đ Mai)
TOÁN-BIÊN LÍ-ÁNH

TOÁN-

CHIẾN

SINH-

VỮNG
VĂN-HIỀN

TOÁN-

DUNG
ANH-HIẾU HÓA-MÃO CD-TRANG CN-Đ.HẰNG

SINH-

L.NGÂN
TD-L.TRUNG

TOÁN-

NGỌC

TOÁN-

TRANG

SINH-

HUYỀN

ANH-

M.HẰNG

4 VĂN-MIỀN
TOÁN-

NGỌC

NHẠC-

V.ANH
TIN-HẰNGt

ĐỊA-

P.TRANG
CN-MÃO

ANH-

M.HẰNG

Alk SINH-

VỮNG
TD-L.TRUNG VĂN-HIỀN ĐỊA-LÝ

VĂN-

TRANG
CD-TRANG ANH-HẰNG

SINH-

HUYỀN
CN-Đ.HẰNG ANH-HIẾU

SINH-

L.NGÂN
VĂN-NHẪN LÍ-CHIẾN LÍ-ÁNH

5 HÓA-MÃO
VĂN-

TRANG
CN-Đ.HẰNG

SINH-

HUYỀN

NHẠC-

V.ANH

Alk 

(Đ Mai)
CD-TRANG LÍ-ÁNH

ĐỊA-

P.TRANG

ANH-

M.HẰNG

1 CN-DUNG VĂN-LY
TIN-

NGUYỆT
TOÁN-LIÊN TD-SỸ VĂN-NHẪN

VĂN-

TRANG
VĂN-MAI TD-L.TRUNG LÍ-BIÊN SỬ-LINH

SINH-

HUYỀN
TD-TOẢN VĂN-HIỀN

TOÁN-

NGỌC

TOÁN-

B.NGÂN
VĂN-HÀ CD-TRANG

ĐỊA-

L.NGÂN

ĐỊA-

P.TRANG

TOÁN-

CHIẾN

HÓA-

GIANG

2
SINH-

HUYỀN

ĐỊA-

P.TRANG

TIN-

NGUYỆT
TD-SỸ

TOÁN-

DUNG
VĂN-NHẪN

VĂN-

TRANG
VĂN-MAI VĂN-LY SỬ-LINH LÍ-BIÊN CN-Đ.HẰNG LÍ-CHIẾN VĂN-HIỀN

TOÁN-

NGỌC
CD-TRANG VĂN-HÀ

TOÁN-

K.ANH
VĂN-MIỀN

SINH-

L.NGÂN
TD-TOẢN

TOÁN-

B.NGÂN

3
ANH-

HẰNGt

SINH-

HUYỀN

VĂN-

TRANG
VĂN-LY VĂN-LÝ

TOÁN-

TRANG
TD-L.TRUNG CD-TRANG

ĐỊA-

P.TRANG

TOÁN-

DUNG

TIN-

NGUYỆT
TD-TOẢN CN-Đ.HẰNG ANH-Đ.MAI VĂN-MIỀN TD-SỸ SỬ-LINH

TOÁN-

K.ANH

HÓA-

GIANG
VĂN-NHẪN VĂN-HÀ

TOÁN-

B.NGÂN

4 TOÁN-LỊCH ANH-Đ.MAI
ĐỊA-

L.NGÂN

ĐỊA-

P.TRANG
VĂN-LÝ SỬ-LINH SỬ-TRANG SỬ-LY

TOÁN-

CHIẾN

ANH-

HẰNGt

TIN-

NGUYỆT

TOÁN-

DUNG

TOÁN-

K.ANH

TOÁN-

TRANG
VĂN-MIỀN

SINH-

HUYỀN
TD-SỸ

HÓA-

GIANG

TOÁN-

NGỌC
VĂN-NHẪN VĂN-HÀ TD-TOẢN

5

1
NHẠC-

V.ANH
CN-NHUNG

SINH-

L.NGÂN
CN-ÁNH

SINH-

VỮNG

ANH-

DUYÊN
TD-L.TRUNG

TIN-

NGUYỆT

ANH-

M.HẰNG
VĂN-HÀ SỬ-LINH VĂN-MAI

TOÁN-

K.ANH
VĂN-HIỀN CN-Đ.HẰNG TD-SỸ ANH-HIẾU LÍ-CHIẾN ANH-Đ.MAI VĂN-NHẪN ANH-HẰNG VĂN-LÝ

2 TD-SỸ ANH-Đ.MAI CN-NHUNG ANH-HIẾU
NHẠC-

V.ANH

SINH-

VỮNG

ANH-

M.HẰNG

TIN-

NGUYỆT

TOÁN-

CHIẾN
VĂN-HÀ TD-L.TRUNG VĂN-MAI

VĂN-

TRANG
VĂN-HIỀN ANH-HẰNG

HÓA-

GIANG

SINH-

L.NGÂN

TOÁN-

K.ANH
CN-Đ.HẰNG

ANH-

DUYÊN
HÓA-MÃO VĂN-LÝ

3 TOÁN-LỊCH SỬ-BÌNH ANH-HẰNG VĂN-LY
ANH-

M.HẰNG
VĂN-NHẪN SỬ-TRANG

TOÁN-

K.ANH
SỬ-LINH

SINH-

VỮNG
ANH-Đ.MAI CD-TRANG ANH-HIẾU HÓA-MÃO

NHẠC-

V.ANH
CN-Đ.HẰNG TD-SỸ VĂN-MAI

ĐỊA-

L.NGÂN
TD-L.TRUNG LÍ-CHIẾN LÍ-ÁNH

4 TOÁN-LỊCH TD-SỸ
VĂN-

TRANG
VĂN-LY VĂN-LÝ VĂN-NHẪN

ĐỊA-

L.NGÂN
ANH-Đ.MAI CD-TRANG

TIN-

NGUYỆT

TOÁN-

B.NGÂN
ANH-HẰNG HÓA-MÃO CN-Đ.HẰNG SỬ-BÌNH

ANH-

M.HẰNG
SỬ-LINH ANH-HIẾU TD-L.TRUNG LÍ-ÁNH VĂN-HÀ

HÓA-

GIANG

5 CD-TRANG SỬ-LY
SINH-

VỮNG

TIN-

NGUYỆT

TOÁN-

B.NGÂN
LÍ-CHIẾN SỬ-LINH SỬ-BÌNH

HÓA-

GIANG
VĂN-NHẪN CN-Đ.HẰNG SINH-LIÊN LÍ-ÁNH HÓA-MÃO

ANH-

M.HẰNG

1 TD-SỸ
TOÁN-

NGỌC
CD-TRANG TOÁN-LIÊN TIN-HẰNGt

TOÁN-

TRANG
TOÁN-BIÊN

SINH-

VỮNG
LÍ-ÁNH TD-L.TRUNG SINH-HOA

TOÁN-

DUNG

TOÁN-

K.ANH
TD-TOẢN

SINH-

HUYỀN

TOÁN-

B.NGÂN
VĂN-HÀ VĂN-MAI ANH-Đ.MAI VĂN-NHẪN SỬ-BÌNH CN-CHIẾN

2 SỬ-BÌNH
TOÁN-

NGỌC
TOÁN-LỊCH

SINH-

HUYỀN
TIN-HẰNGt TD-SỸ TOÁN-BIÊN ANH-Đ.MAI

ANH-

M.HẰNG
CN-VỮNG

ĐỊA-

P.TRANG

TOÁN-

DUNG
TD-TOẢN

TOÁN-

TRANG
VĂN-MIỀN

TOÁN-

B.NGÂN
VĂN-HÀ VĂN-MAI TD-L.TRUNG VĂN-NHẪN

TOÁN-

CHIẾN
CD-TRANG

3
ĐỊA-

P.TRANG
TD-SỸ TOÁN-LỊCH TOÁN-LIÊN

TOÁN-

DUNG
TIN-HẰNGt

ANH-

M.HẰNG
TD-L.TRUNG VĂN-LY SỬ-LINH VĂN-HIỀN TD-TOẢN CD-TRANG ANH-Đ.MAI VĂN-MIỀN SỬ-BÌNH TOÁN-BIÊN

TOÁN-

K.ANH
LÍ-ÁNH

TOÁN-

TRANG

SINH-

HUYỀN

TOÁN-

B.NGÂN

4 VĂN-MIỀN VĂN-LY TD-SỸ SỬ-BÌNH
ANH-

M.HẰNG
TIN-HẰNGt

SINH-

VỮNG
VĂN-MAI

ĐỊA-

P.TRANG
CD-TRANG VĂN-HIỀN SỬ-LINH

TOÁN-

K.ANH

SINH-

HUYỀN
TD-TOẢN LÍ-ÁNH TOÁN-BIÊN TD-L.TRUNG

TOÁN-

NGỌC

TOÁN-

TRANG

TOÁN-

CHIẾN

TOÁN-

B.NGÂN

5 VĂN-MIỀN VĂN-LY SỬ-LINH CN-ÁNH
SINH-

VỮNG

ĐỊA-

P.TRANG
LÍ-K.ANH VĂN-MAI

TOÁN-

DUNG
ANH-Đ.MAI

ANH-

M.HẰNG
CD-TRANG
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